
SỞ Y TẾ THANH HÓA CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
BỆNH VIỆN ĐA KHOA 

HUYỆN NHƯ THANH 

Số:      /TB-BVNT 

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc 

Như Thanh, ngày 23 tháng 12 năm 2024 

YÊU CẦU BÁO GIÁ 

Kính gửi: Các nhà cung cấp dịch vụ tại Việt Nam 

 

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh có nhu cầu tiếp nhận báo giá để tham 

khảo, xây dựng giá gói thầu, làm cơ sở tổ chức lựa chọn nhà thầu cho gói thầu: 

Mua  vật tư y tế và hóa chất dùng chung  tại bệnh viện đa khoa Như Thanh tháng 

12 năm 2024 với nội dung cụ thể như sau: 

I. Thông tin của đơn vị yêu cầu báo giá  

1. Đơn vị yêu cầu báo giá: Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

2. Thông tin liên hệ của người chịu trách nhiệm tiếp nhận báo giá: 

Ông: Lê Hữu Hiệp – Trưởng  Khoa Dược bệnh viện đa khoa huyện Như 

Thanh. 

Điện thoại: 0974272923 

Email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

3. Cách thức tiếp nhận báo giá: 

- Nhận trực tiếp tại địa chỉ: Khoa dược bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh. 

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

- Nhận qua email: Lehiep.bvnt@gmail.com 

4. Thời hạn tiếp nhận báo giá: Từ 08h ngày 23 tháng 12 năm 2024 đến trước 16h30 

ngày 01 tháng 1 năm 2025 

Các báo giá nhận được sau thời điểm nêu trên sẽ không được xem xét. 

5. Thời hạn có hiệu lực của báo giá: Tối thiểu 90 ngày, kể từ ngày 01 tháng 1 năm 

2025. 

II. Nội dung yêu cầu báo giá: 

1. Danh mục yêu cầu báo giá. 

STT Danh mục 
Mô tả về yêu cầu tính năng, thông số kỹ thuật và các 

thông tin liên quan về kỹ thuật 
Số lượng 

đơn 

vị 

tính 

I 1. vật tư y tế 
 

1 Tăm bông vô trùng Que lấy mẫu bệnh phẩm cán gỗ. Không có DNAse/ RNAse, 1,000 cái 

mailto:Lehiep.bvnt@gmail.com
mailto:Lehiep.bvnt@gmail.com


không chứa chất ức chế với phản ứng PCR, tiệt trùng bằng 

EO Gas. Thể tích mẫu: 0.15 ml. Kích thước: 12*175 mm. 

2 Parapin 

Chất rắn dạng sáp màu trắng , không mùi , không vị , với 

điểm nóng chảy thông thường nằm trong khoảng 47-65 độ 

C.Nó không hòa tan trong nước , nhưng hòa tan trong ê te , 

benzen và một số  este . 

100 kg 

3 
Catherter Tmtt 1 

nòng 

Catheter tĩnh mạch trung tâm 1 nòng, chất liệu 

Polyurethane có cản quang, có thước đo để đánh dấu vị trí 

đặt catheter.  

Cỡ 14G 20cm (tốc độ 100ml/phút), 16G 20cm (tốc độ 

52ml/phút) 

Đầu nối catheter có nút chặn van hai chiều tránh nhiễm 

khuẩn.  

Dây dẫn thép không gỉ 0.021"X60cm mềm dẻo, linh hoạt, 

chống vặn xoắn, gẫy gập, đầu J giảm tổn thương khi chèn, 

có khả năng dò điện cực để định vị đầu catheter bằng sóng 

ECG. 

Kim dẫn đường V(thẳng)  

Có 2 bơm tiêm 5ml, cây nong, dao mổ, kẹp catheter, kẹp 

ngăn dòng. 

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan) 

5 cái 

4 
Catherter Tmtt 2 

nòng 

Catheter tĩnh mạch trung tâm 2 nòng, chất liệu 

Polyurethane có cản quang, có thước đo để đánh dấu vị trí 

đặt catheter.  

G14/G18. Cỡ 7F,15cm ( tốc độ 90/24ml/phút), 7F,20cm ( 

tốc độ 83/18ml/phút) 

Đầu nối catheter có nút chặn van hai chiều tránh nhiễm 

khuẩn.  

Dây dẫn thép không gỉ 0.035"X60cm mềm dẻo, linh hoạt, 

chống  vặn xoắn, gẫy gập, đầu J giảm tổn thương khi chèn, 

có khả năng dò điện cực để định vị đầu catheter bằng sóng 

ECG. 

Kim dẫn đường thẳng hoặc Y có van chặn máu trào ngược 

tránh tắc mạch do khí 

Có 2 bơm tiêm 5ml, cây nong 8FrX9cm, dao mổ, kẹp 

catheter, kẹp ngăn dòng. 

Vô trùng EO, ISO-TUV, CE-TUV, CFS Châu Âu (Hà Lan) 

5 cái 

5 
Catherter ngoài 

màng cứng 

Kim đầu cong 18G dài 3 1/4", thân kim có chia vạch. 

- Có bơm tiêm giảm kháng lực giúp xác định khoang màng 

cứng dễ dàng và chính xác 

- Catheter bằng polyamid không bị gẫy gập, dài 1000mm, 

có đường cản quang ngầm, đầu catheter có 3 lỗ thoát thuốc. 

- Đầu nối catheter dạng nắp bật tránh tình trạng vặn quá 

mức gây tắc catheter 

- Màng lọc với kích thước lỗ lọc 0.2 micron giúp tiêm thuốc 

an toàn và vô khuẩn. 

10 Bộ 



- Bơm tiêm 20ml, bơm tiêm 3ml và 3 kim tiêm  

G25,G21,G18 

- Đạt tiêu chuẩn ISO 13485: 2016, chứng chỉ EC 

6 
Chỉ tiêu đa sợi số 

4/0 

Chỉ Polyglactin 910 số 4/0, dài 75 cm, kim tròn 1/2c, dài 20 

mm,  

Chất liệu 90% glycolide và 10% L-lactide, cấu trúc đa sợi 

bện, lớp bao phủ Poly(glycolide-co-lactide)(30:70) và 

Calcium stearate, duy trì sức căng 75% sau 2 tuần và 50% 

sau 3 tuần, độ tan 56-70 ngày. Kim thép 302 phủ silicon 

XtraCoat, mũi kim UltraGlyde. Chứng nhận US-FDA 

tương đương Vicryl. Xuất xứ: Việt Nam 

72 lá 

7 
Chỉ Nylon đơn sợi 

số 4/0 

Chỉ không tiêu tổng hợp đơn sợi cấu tạo Polyamind 6 số 4/0 

dài 75cm. Kim tam giác 3/8 vòng tròn dài 19mm, kim phủ 

silicone. 

72 lá 

8 

Ống nghiệm nước 

tiểu thuỷ tinh các 

cỡ 

Chất liệu thủy tinh dùng để đựngnước tiểu xét nghiệm. Thể 

tích 10ml (đường kính 16mm, cao 100mm, dày 0,6mm) 
2,000 ống 

II 2.Hóa chất dùng chung  

9 Cồn sát trùng 70 độ 
Cồn sát trùng 70 độ. Đáp ứng yêu cầu DĐVN V chuyên 

luận cồn y tế 
300,000 ml 

 Tổng cộng:  09 khoản 

2. Địa điểm cung cấp, lắp đặt:     

Bệnh viện đa khoa huyện Như Thanh  

Khu phố 3 - Thị trấn Bến Sung – Huyện Như Thanh – Tỉnh Thanh Hóa 

Bên bán chịu trách nhiệm vận chuyển giao hàng tại kho bên mua. 

3. Thời gian giao hàng dự kiến: Sau 5 ngày kể từ ngày nhận dự trù. 

4. Dự kiến về các điều khoản tạm ứng, thanh toán hợp đồng:  Không quá 90 ngày 

kể từ ngày hai bên ký nghiệm thu bàn giao hàng. 

Nơi nhận: 

- Như trên:( Đăng tải Website: 

http://benhviendakhoanhuthanh.vn/ ) 

- Lưu: VT, KD. 

GIÁM ĐỐC 

 

 

 

 

 

                    Hoàng Công Hưng 
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